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1 22500481 Nguyễn Phương Anh EII 4 0100 EII 4_0100 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

2 22500076 Trần Gia Bảo EII 4 0100 EII 4_0100 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

3 22500376 Trần Hồ Khánh Băng EII 4 0100 EII 4_0100 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

4 22500466 Nguyễn Lương Hồng Châu EII 4 0100 EII 4_0100 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

5 22102058 Lê Kim Hoàng Dũng EII 4 0100 EII 4_0100 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

6 22500197 Nguyễn Ngọc Huyền Đan EII 4 0100 EII 4_0100 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

7 22500569 Huỳnh Nguyễn Tiến Đạt EII 4 0100 EII 4_0100 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

8 22500472 Huỳnh Phạm Trác Giao EII 4 0100 EII 4_0100 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

9 22500607 Lê Thanh Hoàng EII 4 0100 EII 4_0100 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

10 22500502 Huỳnh Quốc Huy EII 4 0100 EII 4_0100 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

11 22500582 Lê Dương Huỳnh Hương EII 4 0100 EII 4_0100 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

12 22008107 Trần Lê Duy Khang EII 4 0100 EII 4_0100 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

13 22500512 Đặng Ngọc Diễm Khanh EII 4 0100 EII 4_0100 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

14 22500453 Trần Minh Khoa EII 4 0100 EII 4_0100 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

15 22500550 Lê Minh Khôi EII 4 0100 EII 4_0100 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

16 22500527 Đoàn Nguyễn Minh Khôi EII 4 0100 EII 4_0100 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

17 22500417 Nguyễn Hoàng Xuân Linh EII 4 0100 EII 4_0100 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

18 2184679 Đặng Đại Lợi EII 4 0100 EII 4_0100 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

19 22006955 Huỳnh Thị Tuyết Mai EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

20 22501217 Đặng Anh Minh EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

21 22206734 Nguyễn Thị Yến Nga EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

22 2180939 Bùi Trần Kim Ngân EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

23 22500380 Chu Bảo Ngân EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026
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24 22500605 Thái Hiểu Ngân EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

25 22500497 Nguyễn Võ Khánh Ngọc EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

26 22500002 Cao Lê Uyển Nhi EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

27 22500525 Nguyễn Hữu Phát EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

28 22500535 Nguyễn Nhựt Hoàng Phúc EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

29 22500430 Võ Chế Cẩm Tiên EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

30 22400045 Nguyễn Lê Vĩnh Thanh EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

31 22500584 Nguyễn Phương Thảo EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

32 22503551 Đỗ Ngọc Diễm Thùy EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

33 22304043 Nguyễn Ngọc Anh Thư EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

34 22501239 Nguyễn   Trãi EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

35 22500100 Trần Phương Trang EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 07:00 - 09:30 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

1 22503204 Lê Vũ Hoài An EII 4 0200 EII 4_0200 07:00 - 09:30 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

2 22500850 Nguyễn Thị Trúc Anh EII 4 0200 EII 4_0200 07:00 - 09:30 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

3 22500750 Phạm Công Bút EII 4 0200 EII 4_0200 07:00 - 09:30 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

4 22500805 Lê Mạnh Cường EII 4 0200 EII 4_0200 07:00 - 09:30 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

5 22503826 Trần Hải Cường EII 4 0200 EII 4_0200 07:00 - 09:30 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

6 22500643 Trương Ngọc Dung EII 4 0200 EII 4_0200 07:00 - 09:30 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

7 22500830 Trần Thanh Đẳng EII 4 0200 EII 4_0200 07:00 - 09:30 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

8 22500702 Cao Ngọc Hân EII 4 0200 EII 4_0200 07:00 - 09:30 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

9 22500676 Tống Thị Thu Hiền EII 4 0200 EII 4_0200 07:00 - 09:30 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

10 22500846 Hồ Ngọc Huy EII 4 0200 EII 4_0200 07:00 - 09:30 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

11 22500333 Nguyễn Minh Kiệt EII 4 0200 EII 4_0200 07:00 - 09:30 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

12 22500757 Nguyễn Hoàng Khang EII 4 0200 EII 4_0200 07:00 - 09:30 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

13 22500858 Nguyễn Duy Khánh EII 4 0200 EII 4_0200 07:00 - 09:30 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

14 22500764 Trịnh Anh Khoa EII 4 0200 EII 4_0200 07:00 - 09:30 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

15 22500717 Lưu Doãn Khuê EII 4 0200 EII 4_0200 (2) 07:00 - 09:30 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

16 22500694 Luyện Lê Hân Ly EII 4 0200 EII 4_0200 (2) 07:00 - 09:30 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

17 22500720 Cam Kim Ngân EII 4 0200 EII 4_0200 (2) 07:00 - 09:30 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

18 22500626 Võ Ngọc Tuệ Nghi EII 4 0200 EII 4_0200 (2) 07:00 - 09:30 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

19 22500810 Trần Hồng Bảo Ngọc EII 4 0200 EII 4_0200 (2) 07:00 - 09:30 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

20 22500736 Đoàn Thị Như Ngọc EII 4 0200 EII 4_0200 (2) 07:00 - 09:30 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

21 22113731 Nguyễn Thị Kim Nguyên EII 4 0200 EII 4_0200 (2) 07:00 - 09:30 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

22 22500687 Đinh Nguyễn Thành Nhân EII 4 0200 EII 4_0200 (2) 07:00 - 09:30 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

23 22500765 Võ Yến Nhi EII 4 0200 EII 4_0200 (2) 07:00 - 09:30 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026
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24 22500878 Quang Ngọc Ý Như EII 4 0200 EII 4_0200 (2) 07:00 - 09:30 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

25 22500696 Thái Xuân Như EII 4 0200 EII 4_0200 (2) 07:00 - 09:30 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

26 22500825 Đỗ Bội Thanh EII 4 0200 EII 4_0200 (2) 07:00 - 09:30 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

27 22500698 Huỳnh Như Ý EII 4 0200 EII 4_0200 (2) 07:00 - 09:30 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

28 22500637 Nguyễn Như Ý EII 4 0200 EII 4_0200 (2) 07:00 - 09:30 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

1 22501111 Hoàng Hữu Tuấn Anh EII 4 0300 EII 4_0300 07:00 - 09:30 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

2 22501097 Võ Phạm Quỳnh Anh EII 4 0300 EII 4_0300 07:00 - 09:30 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

3 22501090 Võ Ngọc Thiên Ân EII 4 0300 EII 4_0300 07:00 - 09:30 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

4 22500971 Trịnh Vĩ Cường EII 4 0300 EII 4_0300 07:00 - 09:30 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

5 22500994 Lương Tùng Dương EII 4 0300 EII 4_0300 07:00 - 09:30 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

6 22501037 Trần Hoàng Hải Đăng EII 4 0300 EII 4_0300 07:00 - 09:30 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

7 22500942 Phạm Phú Đức EII 4 0300 EII 4_0300 07:00 - 09:30 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

8 22501106 Trần Nguyễn Phú Đức EII 4 0300 EII 4_0300 07:00 - 09:30 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

9 22501000 Trần Minh Hiếu EII 4 0300 EII 4_0300 07:00 - 09:30 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

10 22501160 Đặng Quang Hiếu EII 4 0300 EII 4_0300 07:00 - 09:30 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

11 22501146 Đỗ Mạnh Lai EII 4 0300 EII 4_0300 07:00 - 09:30 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

12 22501005 Phạm Nguyễn Hoàng Long EII 4 0300 EII 4_0300 07:00 - 09:30 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

13 22500966 Nguyễn Ngọc Như Ngân EII 4 0300 EII 4_0300 07:00 - 09:30 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

14 22500420 Quan Mẫn Nghi EII 4 0300 EII 4_0300 07:00 - 09:30 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

15 22500438 Trần Ngọc Phương Nghi EII 4 0300 EII 4_0300 (2) 07:00 - 09:30 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

16 22500990 Nguyễn Triệu Thái Nguyên EII 4 0300 EII 4_0300 (2) 07:00 - 09:30 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

17 22500372 Trần Khánh Nhật EII 4 0300 EII 4_0300 (2) 07:00 - 09:30 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

18 22501013 Lương Phụng Nhi EII 4 0300 EII 4_0300 (2) 07:00 - 09:30 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

19 22501108 Trương Hồng Nhung EII 4 0300 EII 4_0300 (2) 07:00 - 09:30 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

20 22204949 Nguyễn Trung Quân EII 4 0300 EII 4_0300 (2) 07:00 - 09:30 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

21 22500962 Nguyễn Sỹ Tân EII 4 0300 EII 4_0300 (2) 07:00 - 09:30 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

22 22501068 Phạm Mỹ Tiên EII 4 0300 EII 4_0300 (2) 07:00 - 09:30 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

23 22500945 Nguyễn Ngọc Tố Tố EII 4 0300 EII 4_0300 (2) 07:00 - 09:30 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

24 22501140 Nguyễn Ngọc Anh Tuấn EII 4 0300 EII 4_0300 (2) 07:00 - 09:30 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

25 22500967 Nguyễn Minh Thy EII 4 0300 EII 4_0300 (2) 07:00 - 09:30 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

26 22500953 Nguyễn Ngọc Xuân Trang EII 4 0300 EII 4_0300 (2) 07:00 - 09:30 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

27 22501113 Trần Nguyễn Phương Trang EII 4 0300 EII 4_0300 (2) 07:00 - 09:30 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

28 22501018 Mai Nguyễn Hà Vy EII 4 0300 EII 4_0300 (2) 07:00 - 09:30 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

1 22500641 Thái Phạm Thiên An EII 4 0400 EII 4_0400 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

2 22500540 Thân Đức Phước An EII 4 0400 EII 4_0400 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026
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3 22500513 Dương Nguyễn Hoàng Anh EII 4 0400 EII 4_0400 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

4 22500232 Nguyễn Huỳnh Bảo Anh EII 4 0400 EII 4_0400 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

5 22500258 Hồ Thị Hồng Ân EII 4 0400 EII 4_0400 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

6 22500406 Đặng Phúc Hồng Ân EII 4 0400 EII 4_0400 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

7 22500619 Đinh Mạnh Cường EII 4 0400 EII 4_0400 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

8 22102499 Trần Nguyên Đáng EII 4 0400 EII 4_0400 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

9 22303903 Võ Mai Oanh Đào EII 4 0400 EII 4_0400 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

10 22500493 Vương Thị Hảo EII 4 0400 EII 4_0400 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

11 22500437 Lê Phước Hậu EII 4 0400 EII 4_0400 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

12 22401063 Ngô Ngọc Hân EII 4 0400 EII 4_0400 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

13 22500565 Võ Nguyễn Vũ Hân EII 4 0400 EII 4_0400 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

14 22500538 Đỗ Duy Hiển EII 4 0400 EII 4_0400 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

15 22500072 Nguyễn Đào Khánh Hoàng EII 4 0400 EII 4_0400 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

16 22500591 Trần Đình Gia Hưng EII 4 0400 EII 4_0400 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

17 22500652 Trần Mỹ Kim EII 4 0400 EII 4_0400 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

18 22011246 Nguyễn Đức Khánh EII 4 0400 EII 4_0400 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

19 22500589 Nguyễn Thanh Mẫn EII 4 0400 EII 4_0400 (2) 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

20 22106593 Đoàn Thị Trà My EII 4 0400 EII 4_0400 (2) 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

21 22500334 Lữ Mon Nga NaLin EII 4 0400 EII 4_0400 (2) 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

22 22500526 Trần Hào Nam EII 4 0400 EII 4_0400 (2) 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

23 22206935 Nguyễn Thanh Khánh Ngân EII 4 0400 EII 4_0400 (2) 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

24 22500479 Nguyễn Phúc Nguyên EII 4 0400 EII 4_0400 (2) 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

25 22500095 Doãn Thành Nhân EII 4 0400 EII 4_0400 (2) 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

26 22500566 Trần Thị Ngọc Như EII 4 0400 EII 4_0400 (2) 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

27 22500568 Phạm Tuấn Phong EII 4 0400 EII 4_0400 (2) 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

28 22500435 Bùi Thị Thảo Quyên EII 4 0400 EII 4_0400 (2) 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

29 22500449 Nguyễn Ngọc Ngân Quỳnh EII 4 0400 EII 4_0400 (2) 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

30 22500606 Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú EII 4 0400 EII 4_0400 (2) 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

31 22500402 Trần Đặng Minh Tú EII 4 0400 EII 4_0400 (2) 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

32 22500009 Hồ Nguyễn Thanh Thảo EII 4 0400 EII 4_0400 (2) 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

33 22500601 Trần Võ Anh Thư EII 4 0400 EII 4_0400 (2) 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

34 22500432 Đào Thị Huyền Trân EII 4 0400 EII 4_0400 (2) 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

35 22207458 Trần Xuân Trường EII 4 0400 EII 4_0400 (2) 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

36 2191065 Trần Văn Thành EII 4 0400 EII 4_0400 (2) 13:00 - 15:30 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

1 22500859 Nguyễn Hà Xuân An EII 4 0500 EII 4_0500 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026
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2 22500853 Đinh Nguyễn Kiều An EII 4 0500 EII 4_0500 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

3 22500876 Nguyễn Đỉnh Ấn EII 4 0500 EII 4_0500 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

4 22500693 Nguyễn Lê Vĩnh Ân EII 4 0500 EII 4_0500 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

5 22500733 Nguyễn Trần Gia Bảo EII 4 0500 EII 4_0500 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

6 22500679 Phạm Trần Duy Bảo EII 4 0500 EII 4_0500 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

7 22101231 Ngô Hoàng Quế Chi EII 4 0500 EII 4_0500 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

8 22500828 Nguyễn Lê Duy EII 4 0500 EII 4_0500 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

9 22500866 Đoàn Hà Gia Hân EII 4 0500 EII 4_0500 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

10 22500863 Nguyễn Kim Hoàn EII 4 0500 EII 4_0500 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

11 22500789 Trần Quang Hùng EII 4 0500 EII 4_0500 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

12 22500880 Nguyễn Hoàng Huy EII 4 0500 EII 4_0500 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

13 22500887 Trần Gia Huy EII 4 0500 EII 4_0500 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

14 22500066 Lê Đoàn Minh Khang EII 4 0500 EII 4_0500 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

15 22500882 Trương Hoàng Đăng Khoa EII 4 0500 EII 4_0500 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

16 22105294 Nguyễn Bùi Khánh Linh EII 4 0500 EII 4_0500 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

17 22500826 Phạm Phương Linh EII 4 0500 EII 4_0500 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

18 22500737 Lê Thị Cẩm Ly EII 4 0500 EII 4_0500 (2) 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

19 22500827 Phạm Hoàng Mai EII 4 0500 EII 4_0500 (2) 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

20 22400054 Trần Đức Mạnh EII 4 0500 EII 4_0500 (2) 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

21 22500860 Lê Phương Thảo Ngọc EII 4 0500 EII 4_0500 (2) 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

22 22500872 Nguyễn Phạm Thúy Ngọc EII 4 0500 EII 4_0500 (2) 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

23 22500760 Nguyễn Ngọc Phương Nhi EII 4 0500 EII 4_0500 (2) 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

24 22500657 Ngô Kim Phúc EII 4 0500 EII 4_0500 (2) 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

25 22500706 Ngô Nhã Phương EII 4 0500 EII 4_0500 (2) 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

26 22500680 Trần Lê Anh Tú EII 4 0500 EII 4_0500 (2) 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

27 22500770 Mai Bạch Trường Thịnh EII 4 0500 EII 4_0500 (2) 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

28 22500885 Nguyễn Minh Thư EII 4 0500 EII 4_0500 (2) 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

29 22500862 Ngô Trần Bảo Trâm EII 4 0500 EII 4_0500 (2) 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

30 22500831 Nguyễn Phúc Bảo Trân EII 4 0500 EII 4_0500 (2) 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

31 22500683 Đỗ Phương Trinh EII 4 0500 EII 4_0500 (2) 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

32 22500790 Trần Ngọc Tường Vy EII 4 0500 EII 4_0500 (2) 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

33 22500873 Trần Nguyệt Yến EII 4 0500 EII 4_0500 (2) 13:00 - 15:30 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

1 22500947 Nguyễn Duy An EII 4 0600 EII 4_0600 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

2 22500908 Nguyễn Huỳnh Nhật Anh EII 4 0600 EII 4_0600 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

3 22500265 Phạm Tâm Anh EII 4 0600 EII 4_0600 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026
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4 22500965 Hoàng Minh Châu EII 4 0600 EII 4_0600 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

5 22501084 Nguyễn Khương Du EII 4 0600 EII 4_0600 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

6 22500932 Trịnh Thị Mỹ Dung EII 4 0600 EII 4_0600 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

7 22403021 Đoàn Thị Ngọc Dung EII 4 0600 EII 4_0600 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

8 22500921 Trần Mạnh Dũng EII 4 0600 EII 4_0600 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

9 22400527 Đào Bá Đức EII 4 0600 EII 4_0600 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

10 22501017 Mai Kim Hảo EII 4 0600 EII 4_0600 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

11 22500970 Huỳnh   Hân EII 4 0600 EII 4_0600 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

12 22500989 Nguyễn Minh Hiếu EII 4 0600 EII 4_0600 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

13 22403102 Dương Nguyễn Huy Hoàng EII 4 0600 EII 4_0600 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

14 22500890 Lâm Vi Quốc Huy EII 4 0600 EII 4_0600 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

15 22501014 Lưu Gia Hưng EII 4 0600 EII 4_0600 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

16 22500919 Lê Trần Bảo Khang EII 4 0600 EII 4_0600 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

17 22500897 Nguyễn Thị An Khanh EII 4 0600 EII 4_0600 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

18 22500952 Nguyễn Gia Nghi EII 4 0600 EII 4_0600 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

19 22500963 Ngô Lý Thảo Nguyên EII 4 0600 EII 4_0600 (2) 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

20 22501069 Lý Nguyễn Gia Phúc EII 4 0600 EII 4_0600 (2) 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

21 22501011 Đỗ Thị Kim Phượng EII 4 0600 EII 4_0600 (2) 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

22 22501054 Phan Thị Nhã Phương EII 4 0600 EII 4_0600 (2) 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

23 22114953 Huỳnh Anh Quí EII 4 0600 EII 4_0600 (2) 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

24 22500951 Nguyễn Thị Kim Quyên EII 4 0600 EII 4_0600 (2) 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

25 22500973 Nguyễn Thanh Minh Tâm EII 4 0600 EII 4_0600 (2) 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

26 22500949 Trần Lê Thuỷ Tiên EII 4 0600 EII 4_0600 (2) 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

27 22500048 Nguyễn Trần Ngọc Toàn EII 4 0600 EII 4_0600 (2) 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

28 22500909 Nguyễn Huỳnh Phát Thạnh EII 4 0600 EII 4_0600 (2) 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

29 22500944 Đoàn Diệu Thiện EII 4 0600 EII 4_0600 (2) 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

30 22500943 Nguyễn Minh Cẩm Thy EII 4 0600 EII 4_0600 (2) 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

31 22501055 Đào Minh Trang EII 4 0600 EII 4_0600 (2) 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

32 22400079 Đặng Quang Trung EII 4 0600 EII 4_0600 (2) 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

33 22501081 Huỳnh Tuyết Vân EII 4 0600 EII 4_0600 (2) 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

34 22501008 Lê Triệu Vy EII 4 0600 EII 4_0600 (2) 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

35 22501085 Nguyễn Ngọc Phương Vy EII 4 0600 EII 4_0600 (2) 13:00 - 15:30 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

1 22501161 Nguyễn Thùy An EII 4 0700 EII 4_0700 13:00 - 15:30 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

2 22501427 Ngô Nguyễn Nhất Duy EII 4 0700 EII 4_0700 13:00 - 15:30 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

3 22501179 Phạm Hải Đăng EII 4 0700 EII 4_0700 13:00 - 15:30 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026
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4 22501557 Dương Kim Hà EII 4 0700 EII 4_0700 13:00 - 15:30 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

5 22501294 Nguyễn Hoàng Hiếu EII 4 0700 EII 4_0700 13:00 - 15:30 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

6 22501517 Nguyễn Hoàng Xuân Học EII 4 0700 EII 4_0700 13:00 - 15:30 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

7 22501514 Hứa Huỳnh Nhật Huy EII 4 0700 EII 4_0700 13:00 - 15:30 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

8 22501165 Tất Gia Huy EII 4 0700 EII 4_0700 13:00 - 15:30 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

9 2191407 Nguyễn Minh Kha EII 4 0700 EII 4_0700 13:00 - 15:30 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

10 22501100 Vũ Phương Khánh EII 4 0700 EII 4_0700 13:00 - 15:30 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

11 22501094 Phương Khánh Linh EII 4 0700 EII 4_0700 13:00 - 15:30 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

12 22501095 Lê Ngọc Phương Mai EII 4 0700 EII 4_0700 13:00 - 15:30 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

13 22501241 Phan Thị Ngọc Ngân EII 4 0700 EII 4_0700 13:00 - 15:30 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

14 22501303 Phạm Huỳnh Tuyết Ngân EII 4 0700 EII 4_0700 13:00 - 15:30 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

15 22501089 Ngô Bảo Ngọc EII 4 0700 EII 4_0700 13:00 - 15:30 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

16 22205369 Trương Như Ngọc EII 4 0700 EII 4_0700 13:00 - 15:30 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

17 22501200 Tạ Hồ Bảo Ngọc EII 4 0700 EII 4_0700 (2) 13:00 - 15:30 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

18 22501221 Nguyễn Lê Hoàng Nguyễn EII 4 0700 EII 4_0700 (2) 13:00 - 15:30 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

19 22501312 Nguyễn Thanh Nhi EII 4 0700 EII 4_0700 (2) 13:00 - 15:30 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

20 22501357 Huỳnh Ngọc Phương EII 4 0700 EII 4_0700 (2) 13:00 - 15:30 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

21 22501104 Phạm Tấn Tài EII 4 0700 EII 4_0700 (2) 13:00 - 15:30 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

22 22501397 Nguyễn Vũ Hồng Tiên EII 4 0700 EII 4_0700 (2) 13:00 - 15:30 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

23 22501093 Tạ Minh Toàn EII 4 0700 EII 4_0700 (2) 13:00 - 15:30 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

24 22206291 Lê Minh Tường EII 4 0700 EII 4_0700 (2) 13:00 - 15:30 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

25 22302449 Hà Công Thành EII 4 0700 EII 4_0700 (2) 13:00 - 15:30 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

26 22501543 Nguyễn Anh Thư EII 4 0700 EII 4_0700 (2) 13:00 - 15:30 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

27 22501338 Nguyễn Minh Thư EII 4 0700 EII 4_0700 (2) 13:00 - 15:30 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

28 22501346 Nguyễn Thị Anh Thư EII 4 0700 EII 4_0700 (2) 13:00 - 15:30 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

29 22501666 Nguyễn Đặng Ngọc Trâm EII 4 0700 EII 4_0700 (2) 13:00 - 15:30 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

30 22501091 Nguyễn Quốc Triệu EII 4 0700 EII 4_0700 (2) 13:00 - 15:30 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

31 22501154 Nguyễn Thị Cẩm Vân EII 4 0700 EII 4_0700 (2) 13:00 - 15:30 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

1 22501977 Dương Hoài An EII 4 0800 EII 4_0800 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

2 22502022 Nguyễn Trịnh Thảo Anh EII 4 0800 EII 4_0800 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

3 22501791 Phạm Ngọc Vân Anh EII 4 0800 EII 4_0800 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

4 22502082 Đỗ Vũ Ngọc Ánh EII 4 0800 EII 4_0800 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

5 22501704 Nguyễn Lê Gia Bảo EII 4 0800 EII 4_0800 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

6 22204457 Ngô Thị Thùy Dung EII 4 0800 EII 4_0800 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

7 22503629 Lương Khánh Duy EII 4 0800 EII 4_0800 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026
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8 22500050 Võ Phạm Mỹ Duyên EII 4 0800 EII 4_0800 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

9 22502169 Phạm Phước Đạt EII 4 0800 EII 4_0800 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

10 22206673 Nguyễn Huỳnh Ngọc Giao EII 4 0800 EII 4_0800 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

11 22501835 Nguyễn Ngọc Hà EII 4 0800 EII 4_0800 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

12 22502289 Nguyễn Huỳnh Nhật Huy EII 4 0800 EII 4_0800 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

13 22502138 Vũ Quang Huy EII 4 0800 EII 4_0800 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

14 22502210 Trang Sĩ Vũ Khang EII 4 0800 EII 4_0800 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

15 22502279 Lê Hoàng Khoa EII 4 0800 EII 4_0800 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

16 22502064 Lê Ngọc Khánh Linh EII 4 0800 EII 4_0800 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

17 22501843 Ngô Thái Hoàng Linh EII 4 0800 EII 4_0800 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

18 22501915 Trần Thị Xuân Mai EII 4 0800 EII 4_0800 (2) 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

19 22502076 Bùi Linh Ngọc EII 4 0800 EII 4_0800 (2) 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

20 22502032 Trần Thảo Nguyên EII 4 0800 EII 4_0800 (2) 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

21 22501829 Nguyễn Thúy Nhi EII 4 0800 EII 4_0800 (2) 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

22 22501818 Đào Lâm Như EII 4 0800 EII 4_0800 (2) 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

23 22502123 Nguyễn Hoàng Gia Phát EII 4 0800 EII 4_0800 (2) 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

24 22501886 Nguyễn Diệu Xuân Quỳnh EII 4 0800 EII 4_0800 (2) 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

25 22501727 Phan Ngọc Diễm Quỳnh EII 4 0800 EII 4_0800 (2) 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

26 22502248 Trương Minh Thắng EII 4 0800 EII 4_0800 (2) 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

27 22502119 Nguyễn Gia Thành EII 4 0800 EII 4_0800 (2) 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

28 22501737 Võ Minh Thảo EII 4 0800 EII 4_0800 (2) 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

29 22501890 Nguyễn Mộng Tường Vân EII 4 0800 EII 4_0800 (2) 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

30 22501902 Hồ Ngọc Tường Vy EII 4 0800 EII 4_0800 (2) 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

31 22502026 Nguyễn Nhựt Thanh Vy EII 4 0800 EII 4_0800 (2) 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

32 22502099 Nguyễn Vũ Phương Vy EII 4 0800 EII 4_0800 (2) 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

33 22501703 Đặng Ngọc Lan Vy EII 4 0800 EII 4_0800 (2) 13:00 - 15:30 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

1 22502615 Phạm Thị Kim Bình EII 4 0900 EII 4_0900 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

2 2194068 Huỳnh Thị Mộng Cầm EII 4 0900 EII 4_0900 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

3 22502337 Nguyễn Hoàng Bảo Châu EII 4 0900 EII 4_0900 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

4 22502362 Ngô Thị Kim Chi EII 4 0900 EII 4_0900 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

5 22500317 Nguyễn Công Danh EII 4 0900 EII 4_0900 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

6 22502738 Vũ Thùy Dung EII 4 0900 EII 4_0900 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

7 22502513 Nguyễn Hữu Đăng Dương EII 4 0900 EII 4_0900 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

8 22502329 Nguyễn Thị Hương Giang EII 4 0900 EII 4_0900 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

9 22503032 Nguyễn Minh Hải EII 4 0900 EII 4_0900 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026
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10 22502592 Huỳnh Bảo Hân EII 4 0900 EII 4_0900 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

11 22502453 Nguyễn Thu Hiền EII 4 0900 EII 4_0900 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

12 22502768 Vũ Đăng Kiên EII 4 0900 EII 4_0900 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

13 22502962 Từ Ngọc Khôi EII 4 0900 EII 4_0900 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

14 2196593 Nguyễn Thanh Trúc Lam EII 4 0900 EII 4_0900 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

15 22500714 Phan Nguyễn Hoàng Lâm EII 4 0900 EII 4_0900 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

16 22503031 Võ Hồng Liên EII 4 0900 EII 4_0900 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

17 22500235 Nguyễn Khánh Long EII 4 0900 EII 4_0900 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

18 22502506 Lê Quang Minh EII 4 0900 EII 4_0900 (2) 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

19 22503023 Nguyễn Lê Hồng Minh EII 4 0900 EII 4_0900 (2) 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

20 22502837 Nguyễn Thị Diễm My EII 4 0900 EII 4_0900 (2) 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

21 22502485 Phạm Nguyễn Trúc Ngân EII 4 0900 EII 4_0900 (2) 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

22 22502496 Nguyễn Lê Thảo Nguyên EII 4 0900 EII 4_0900 (2) 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

23 22502475 Lê Công Phụng EII 4 0900 EII 4_0900 (2) 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

24 22500379 Hoàng Văn Quang EII 4 0900 EII 4_0900 (2) 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

25 22502670 Nguyễn Mạnh Đăng Quân EII 4 0900 EII 4_0900 (2) 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

26 22500182 Huỳnh Tấn Sang EII 4 0900 EII 4_0900 (2) 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

27 22502651 Nguyễn Thanh Sang EII 4 0900 EII 4_0900 (2) 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

28 22502504 Nguyễn Phúc Bảo Tuấn EII 4 0900 EII 4_0900 (2) 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

29 22503013 Lý Quốc Thắng EII 4 0900 EII 4_0900 (2) 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

30 22502358 Đinh Ngọc Nguyệt Trâm EII 4 0900 EII 4_0900 (2) 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

31 22502961 Đỗ Minh Triết EII 4 0900 EII 4_0900 (2) 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

32 22502607 Nguyễn Ngọc Tường Vy EII 4 0900 EII 4_0900 (2) 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

33 22502419 Trần Hoàng Yến EII 4 0900 EII 4_0900 (2) 13:00 - 15:30 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

1 22503154 Nguyễn Ngọc Hoài An EII 4 1000 EII 4_1000 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

2 22503250 Nguyễn Thị Vân Anh EII 4 1000 EII 4_1000 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

3 22501300 Phạm Quỳnh Anh EII 4 1000 EII 4_1000 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

4 22503301 Đỗ Thị Tuyết Anh EII 4 1000 EII 4_1000 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

5 22503230 Ngô Phú Cường EII 4 1000 EII 4_1000 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

6 22503056 Lê Nguyễn Công Danh EII 4 1000 EII 4_1000 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

7 22503065 Nguyễn Ngọc Thuỳ Dương EII 4 1000 EII 4_1000 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

8 2192339 Nguyễn Đình Đông EII 4 1000 EII 4_1000 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

9 22503222 Trương Gia Hân EII 4 1000 EII 4_1000 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

10 22503295 Đỗ Đức Huy EII 4 1000 EII 4_1000 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

11 22503185 Nguyễn Trần Ngọc Hương EII 4 1000 EII 4_1000 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026
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12 22503193 Đặng Minh Khuê EII 4 1000 EII 4_1000 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

13 22503210 Hà Khánh Linh EII 4 1000 EII 4_1000 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

14 22503158 Nguyễn Thái Thuỳ Linh EII 4 1000 EII 4_1000 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

15 22503206 Bùi Trần Phương Minh EII 4 1000 EII 4_1000 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

16 22503241 Lê Nguyễn Hải Minh EII 4 1000 EII 4_1000 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

17 22503046 Lê Nhựt Minh EII 4 1000 EII 4_1000 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

18 22503184 Nguyễn Hoàng Hà My EII 4 1000 EII 4_1000 (2) 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

19 22503145 Nguyễn Ngọc Thanh My EII 4 1000 EII 4_1000 (2) 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

20 22503212 Vũ Thị Trà My EII 4 1000 EII 4_1000 (2) 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

21 22503150 Nguyễn Ngọc Thúy Nga EII 4 1000 EII 4_1000 (2) 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

22 22503223 Đặng Thị Kim Ngân EII 4 1000 EII 4_1000 (2) 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

23 22503084 Trần Bảo Nhi EII 4 1000 EII 4_1000 (2) 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

24 22502019 Đặng Uyên Nhi EII 4 1000 EII 4_1000 (2) 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

25 22503099 Trần Ngọc Như Quỳnh EII 4 1000 EII 4_1000 (2) 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

26 22503248 Bùi Thanh Thy Tâm EII 4 1000 EII 4_1000 (2) 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

27 22503048 Nguyễn Bá Thủy Tiên EII 4 1000 EII 4_1000 (2) 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

28 22503092 Lê Hà Phương Thanh EII 4 1000 EII 4_1000 (2) 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

29 22503036 Nguyễn Khoa Minh Thư EII 4 1000 EII 4_1000 (2) 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

30 22503122 Phan Anh Thư EII 4 1000 EII 4_1000 (2) 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

31 22503136 Chu Bảo Trân EII 4 1000 EII 4_1000 (2) 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

32 22503034 Trần Bảo Trân EII 4 1000 EII 4_1000 (2) 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

33 22503149 Trịnh Hoàng Phương Uyên EII 4 1000 EII 4_1000 (2) 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

34 22503086 Nguyễn Tấn Vinh EII 4 1000 EII 4_1000 (2) 13:00 - 15:30 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

1 22500203 Nguyễn Hoài Anh EII 4 1100 EII 4_1100 13:00 - 15:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

2 22503503 Nguyễn Phương Quỳnh Anh EII 4 1100 EII 4_1100 13:00 - 15:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

3 22503579 Nguyễn Quốc Anh EII 4 1100 EII 4_1100 13:00 - 15:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

4 22503353 Đỗ Khánh Chiêu Anh EII 4 1100 EII 4_1100 13:00 - 15:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

5 22503322 Làu Phối Ân EII 4 1100 EII 4_1100 13:00 - 15:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

6 22503319 Nguyễn Hoài Ân EII 4 1100 EII 4_1100 13:00 - 15:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

7 22503417 Phan Thị Thuỳ Dương EII 4 1100 EII 4_1100 13:00 - 15:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

8 22503523 Cồ Như Giang EII 4 1100 EII 4_1100 13:00 - 15:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

9 22503308 Nguyễn Ngọc Hải EII 4 1100 EII 4_1100 13:00 - 15:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

10 22503499 Lê Thị Thu Hằng EII 4 1100 EII 4_1100 13:00 - 15:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

11 22503489 Đặng Minh Hiếu EII 4 1100 EII 4_1100 13:00 - 15:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

12 22503362 Trần Quang Huy EII 4 1100 EII 4_1100 13:00 - 15:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026
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13 22503657 Trương Gia Huy EII 4 1100 EII 4_1100 13:00 - 15:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

14 22503405 Tô Trần Cẩm Huyền EII 4 1100 EII 4_1100 13:00 - 15:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

15 22503583 Lê Thư Kỳ EII 4 1100 EII 4_1100 13:00 - 15:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

16 22503590 Dương Nhã Khoa EII 4 1100 EII 4_1100 13:00 - 15:30 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

17 22503468 Đinh Nguyễn Tường Lam EII 4 1100 EII 4_1100 (2) 13:00 - 15:30 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

18 22503621 Phạm Đình Gia My EII 4 1100 EII 4_1100 (2) 13:00 - 15:30 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

19 22503466 Phạm Hoàng Thảo My EII 4 1100 EII 4_1100 (2) 13:00 - 15:30 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

20 22503493 Phạm Đặng Hồng Ngân EII 4 1100 EII 4_1100 (2) 13:00 - 15:30 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

21 22503424 Phan Yến Ngọc EII 4 1100 EII 4_1100 (2) 13:00 - 15:30 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

22 22503328 Nguyễn Hoàng Thanh Nhật EII 4 1100 EII 4_1100 (2) 13:00 - 15:30 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

23 22503464 Nguyễn Đức Thịnh Phát EII 4 1100 EII 4_1100 (2) 13:00 - 15:30 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

24 22503390 Nguyễn Tiến Tài EII 4 1100 EII 4_1100 (2) 13:00 - 15:30 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

25 22503818 Doãn Trần Minh Tâm EII 4 1100 EII 4_1100 (2) 13:00 - 15:30 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

26 22503426 Trần Thị Bích Tuyền EII 4 1100 EII 4_1100 (2) 13:00 - 15:30 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

27 22503399 Nguyễn Minh Thành EII 4 1100 EII 4_1100 (2) 13:00 - 15:30 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

28 22503407 Nguyễn Thùy Thanh Trang EII 4 1100 EII 4_1100 (2) 13:00 - 15:30 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

29 22503435 Ngô Huyền Trân EII 4 1100 EII 4_1100 (2) 13:00 - 15:30 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

30 22503391 Huỳnh Ngọc Vy EII 4 1100 EII 4_1100 (2) 13:00 - 15:30 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

31 22503325 Huỳnh Như Ý EII 4 1100 EII 4_1100 (2) 13:00 - 15:30 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

1 22501396 Nguyễn Trần Bảo Anh EII 4 1200 EII 4_1200 07:00 - 09:30 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

2 22501250 Trần Quốc Anh EII 4 1200 EII 4_1200 07:00 - 09:30 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

3 22501433 Đỗ Nhật Anh EII 4 1200 EII 4_1200 07:00 - 09:30 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

4 22501277 Tô Phạm Hữu Bằng EII 4 1200 EII 4_1200 07:00 - 09:30 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

5 22501281 Hoàng Kim Dung EII 4 1200 EII 4_1200 07:00 - 09:30 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

6 22501394 Lưu Đức Hòa EII 4 1200 EII 4_1200 07:00 - 09:30 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

7 22501486 Hoàng Quốc Huy EII 4 1200 EII 4_1200 07:00 - 09:30 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

8 22501273 Trương Đình Huy EII 4 1200 EII 4_1200 07:00 - 09:30 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

9 22501295 Nguyễn Hồng Thiên Kim EII 4 1200 EII 4_1200 07:00 - 09:30 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

10 22501224 Ngô Anh Khoa EII 4 1200 EII 4_1200 07:00 - 09:30 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

11 22500325 Phạm Quốc Minh EII 4 1200 EII 4_1200 07:00 - 09:30 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

12 22501353 Nguyễn Thế Nam EII 4 1200 EII 4_1200 07:00 - 09:30 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

13 22501305 Nguyễn Hồ Mỹ Ngọc EII 4 1200 EII 4_1200 (2) 07:00 - 09:30 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

14 22501358 Phan Lê Minh Nhật EII 4 1200 EII 4_1200 (2) 07:00 - 09:30 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

15 22501507 Huỳnh Hồ Uyển Nhi EII 4 1200 EII 4_1200 (2) 07:00 - 09:30 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

16 22501298 Đỗ Ngọc Hoài Phương EII 4 1200 EII 4_1200 (2) 07:00 - 09:30 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026
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17 22501316 Phan Duy Thái EII 4 1200 EII 4_1200 (2) 07:00 - 09:30 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

18 22501307 Hà Vũ Thiên Thanh EII 4 1200 EII 4_1200 (2) 07:00 - 09:30 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

19 22501271 Lê Quốc Thịnh EII 4 1200 EII 4_1200 (2) 07:00 - 09:30 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

20 22501313 Dương Nhật Đan Thư EII 4 1200 EII 4_1200 (2) 07:00 - 09:30 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

21 22501398 Vũ Thị Mai Trang EII 4 1200 EII 4_1200 (2) 07:00 - 09:30 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

22 22501209 Đỗ Huỳnh Mai Trang EII 4 1200 EII 4_1200 (2) 07:00 - 09:30 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

23 22501318 Phan Thanh Việt EII 4 1200 EII 4_1200 (2) 07:00 - 09:30 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

1 22501943 Trần Hà Quỳnh Anh EII 4 1300 EII 4_1300 07:00 - 09:30 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

2 22502179 Lê   Ân EII 4 1300 EII 4_1300 07:00 - 09:30 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

3 22502063 Nguyễn Gia Hân EII 4 1300 EII 4_1300 07:00 - 09:30 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

4 22501942 Đào Gia Hân EII 4 1300 EII 4_1300 07:00 - 09:30 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

5 22501715 Phan Quốc Huy EII 4 1300 EII 4_1300 07:00 - 09:30 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

6 22501760 Phạm Lê Khanh EII 4 1300 EII 4_1300 07:00 - 09:30 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

7 22502198 Nguyễn Tuấn Khiêm EII 4 1300 EII 4_1300 07:00 - 09:30 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

8 22502121 Lê Trương Đăng Khoa EII 4 1300 EII 4_1300 07:00 - 09:30 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

9 22501567 Phạm Lê Đăng Khoa EII 4 1300 EII 4_1300 07:00 - 09:30 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

10 22501698 Nguyễn Ngọc Thu Minh EII 4 1300 EII 4_1300 07:00 - 09:30 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

11 22501906 Thái Huệ Minh EII 4 1300 EII 4_1300 07:00 - 09:30 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

12 22502025 Nguyễn Thị Kim Ngân EII 4 1300 EII 4_1300 07:00 - 09:30 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

13 22500230 Trịnh Phi Phi EII 4 1300 EII 4_1300 (2) 07:00 - 09:30 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

14 22501712 Mai Trần Thanh Phương EII 4 1300 EII 4_1300 (2) 07:00 - 09:30 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

15 22501826 Triệu Ngọc Thanh Phương EII 4 1300 EII 4_1300 (2) 07:00 - 09:30 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

16 22501635 Nguyễn Thanh Siêu EII 4 1300 EII 4_1300 (2) 07:00 - 09:30 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

17 22501993 Đặng Nguyễn Ngọc Tâm EII 4 1300 EII 4_1300 (2) 07:00 - 09:30 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

18 22502183 Nguyễn Phan Anh Tuấn EII 4 1300 EII 4_1300 (2) 07:00 - 09:30 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

19 22500054 Nguyễn Ngọc Thành EII 4 1300 EII 4_1300 (2) 07:00 - 09:30 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

20 22500256 Nguyễn Hoài Thanh Thuận EII 4 1300 EII 4_1300 (2) 07:00 - 09:30 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

21 22501814 Nguyễn Ngọc Bảo Trân EII 4 1300 EII 4_1300 (2) 07:00 - 09:30 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

22 22501772 Huỳnh Ngọc Nhã Uyên EII 4 1300 EII 4_1300 (2) 07:00 - 09:30 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

23 22500257 Nguyễn Thùy Vy EII 4 1300 EII 4_1300 (2) 07:00 - 09:30 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

24 22500186 Trịnh Lê Hồng Vy EII 4 1300 EII 4_1300 (2) 07:00 - 09:30 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

1 22502344 Phan Nguyễn Quốc Anh EII 4 1400 EII 4_1400 07:00 - 09:30 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

2 22502318 Trần Ngô Minh Anh EII 4 1400 EII 4_1400 07:00 - 09:30 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

3 22502509 Trần Đức Duy EII 4 1400 EII 4_1400 07:00 - 09:30 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

4 22500087 Đặng Tiến Đạt EII 4 1400 EII 4_1400 07:00 - 09:30 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026
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5 22502466 Nguyễn Gia Hoàng EII 4 1400 EII 4_1400 07:00 - 09:30 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

6 22500342 Huỳnh Trung Khoa EII 4 1400 EII 4_1400 07:00 - 09:30 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

7 22503819 Nguyễn Minh Khôi EII 4 1400 EII 4_1400 07:00 - 09:30 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

8 22502219 Vũ Thành Liêm EII 4 1400 EII 4_1400 07:00 - 09:30 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

9 22502449 Trần Quang Minh EII 4 1400 EII 4_1400 07:00 - 09:30 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

10 22502549 Hà Minh Ngọc EII 4 1400 EII 4_1400 07:00 - 09:30 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

11 22502691 Nguyễn Thị Phương Nhi EII 4 1400 EII 4_1400 07:00 - 09:30 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

12 22502807 Nguyễn Xuân Phong EII 4 1400 EII 4_1400 (2) 07:00 - 09:30 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

13 22502351 Đỗ Trần Minh Phúc EII 4 1400 EII 4_1400 (2) 07:00 - 09:30 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

14 22502266 Dư Tấn Quang EII 4 1400 EII 4_1400 (2) 07:00 - 09:30 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

15 22502471 Hoàng Nhật Quang EII 4 1400 EII 4_1400 (2) 07:00 - 09:30 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

16 22502262 Phạm Đắc Minh Quốc EII 4 1400 EII 4_1400 (2) 07:00 - 09:30 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

17 22502612 Nguyễn Văn Đức Tấn EII 4 1400 EII 4_1400 (2) 07:00 - 09:30 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

18 22502582 Hồ Khắc Tâm EII 4 1400 EII 4_1400 (2) 07:00 - 09:30 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

19 22502208 Trần Văn Tâm EII 4 1400 EII 4_1400 (2) 07:00 - 09:30 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

20 22502413 Nguyễn Anh Tuấn EII 4 1400 EII 4_1400 (2) 07:00 - 09:30 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

21 22502668 Nguyễn Hoàng Thanh EII 4 1400 EII 4_1400 (2) 07:00 - 09:30 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

22 22502409 Nguyễn Bá Trường EII 4 1400 EII 4_1400 (2) 07:00 - 09:30 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

1 22503192 Nguyễn Hồ Kim Anh EII 4 1500 EII 4_1500 07:00 - 09:30 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

2 22503166 Nguyễn Lê Đức Anh EII 4 1500 EII 4_1500 07:00 - 09:30 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

3 22503180 Đào Minh Anh EII 4 1500 EII 4_1500 07:00 - 09:30 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

4 22503181 Dương Hoàng Ân EII 4 1500 EII 4_1500 07:00 - 09:30 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

5 22503102 Nguyễn Trần Gia Bảo EII 4 1500 EII 4_1500 07:00 - 09:30 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

6 22503078 Trương Minh Gia Bảo EII 4 1500 EII 4_1500 07:00 - 09:30 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

7 22503133 Trần Gia Danh EII 4 1500 EII 4_1500 07:00 - 09:30 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

8 22503196 Nguyễn Ngọc Khánh Hà EII 4 1500 EII 4_1500 07:00 - 09:30 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

9 22503022 Lý Sởi Hằng EII 4 1500 EII 4_1500 07:00 - 09:30 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

10 22500019 Nguyễn Quang Khánh EII 4 1500 EII 4_1500 07:00 - 09:30 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

11 22502964 Đỗ Minh Khôi EII 4 1500 EII 4_1500 07:00 - 09:30 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

12 22502913 Đỗ Nguyễn Gia Linh EII 4 1500 EII 4_1500 07:00 - 09:30 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

13 22503109 Mã Thành Luân EII 4 1500 EII 4_1500 07:00 - 09:30 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

14 22500273 Nguyễn Hùng Mạnh EII 4 1500 EII 4_1500 07:00 - 09:30 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

15 22503124 Châu Ngọc Hải My EII 4 1500 EII 4_1500 (2) 07:00 - 09:30 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

16 22503069 Nguyễn Lê Thanh Ngân EII 4 1500 EII 4_1500 (2) 07:00 - 09:30 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

17 22503131 Nguyễn Hồng Phương Nghi EII 4 1500 EII 4_1500 (2) 07:00 - 09:30 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026
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18 22503169 Nguyễn Phạm Gia Phong EII 4 1500 EII 4_1500 (2) 07:00 - 09:30 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

19 22502996 Huỳnh Gia Phú EII 4 1500 EII 4_1500 (2) 07:00 - 09:30 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

20 22503176 Hồ Nguyễn Trúc Quỳnh EII 4 1500 EII 4_1500 (2) 07:00 - 09:30 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

21 22503163 Nguyễn Xuân Quỳnh EII 4 1500 EII 4_1500 (2) 07:00 - 09:30 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

22 22503164 Lê Trần Thanh Tâm EII 4 1500 EII 4_1500 (2) 07:00 - 09:30 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

23 22503091 Đặng Thanh Thuận EII 4 1500 EII 4_1500 (2) 07:00 - 09:30 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

24 22503005 Hồ Bảo Minh Triết EII 4 1500 EII 4_1500 (2) 07:00 - 09:30 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

25 22503188 Lê Hoàng Triết EII 4 1500 EII 4_1500 (2) 07:00 - 09:30 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

26 22503190 Nguyễn Hải Triều EII 4 1500 EII 4_1500 (2) 07:00 - 09:30 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

27 22500364 Lý Thanh Vân EII 4 1500 EII 4_1500 (2) 07:00 - 09:30 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

1 22500594 Nguyễn Nhật Anh EII 4 1600 EII 4_1600 09:50 - 12:20 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

2 22500578 Trần Ngọc Ánh EII 4 1600 EII 4_1600 09:50 - 12:20 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

3 22503553 Trần Vĩnh Bảo EII 4 1600 EII 4_1600 09:50 - 12:20 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

4 22500404 Nguyễn Ngọc Diệp EII 4 1600 EII 4_1600 09:50 - 12:20 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

5 22500642 Nguyễn Ngọc Tường Doanh EII 4 1600 EII 4_1600 09:50 - 12:20 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

6 2191498 Phạm Đức Duy EII 4 1600 EII 4_1600 09:50 - 12:20 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

7 22500600 Tăng Hữu Duy EII 4 1600 EII 4_1600 09:50 - 12:20 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

8 22500239 Lê Mỹ Duyên EII 4 1600 EII 4_1600 09:50 - 12:20 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

9 2198702 Phan Như Khánh Hạ EII 4 1600 EII 4_1600 09:50 - 12:20 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

10 22500555 Phạm Nhật Hào EII 4 1600 EII 4_1600 09:50 - 12:20 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

11 22500518 Nguyễn Gia Huy EII 4 1600 EII 4_1600 09:50 - 12:20 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

12 22500528 Chan Tung Kei EII 4 1600 EII 4_1600 09:50 - 12:20 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

13 22500587 Nguyễn Đăng Anh Khoa EII 4 1600 EII 4_1600 09:50 - 12:20 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

14 22500270 Nguyễn Đình Thị Hồng Liên EII 4 1600 EII 4_1600 09:50 - 12:20 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

15 22500423 Nguyễn Cảnh Minh EII 4 1600 EII 4_1600 09:50 - 12:20 29 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

16 22500407 Quách Đặng Hoàng Ngân EII 4 1600 EII 4_1600 (2) 09:50 - 12:20 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

17 22500554 Lê Nguyễn Khả Như EII 4 1600 EII 4_1600 (2) 09:50 - 12:20 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

18 22500384 Nguyễn Minh Phát EII 4 1600 EII 4_1600 (2) 09:50 - 12:20 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

19 22500572 Bùi Tiến Quốc EII 4 1600 EII 4_1600 (2) 09:50 - 12:20 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

20 22500465 Dương Thịnh Quý EII 4 1600 EII 4_1600 (2) 09:50 - 12:20 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

21 22500436 Nguyễn Trần Trung Tín EII 4 1600 EII 4_1600 (2) 09:50 - 12:20 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

22 22500326 Phan Thành Thắng EII 4 1600 EII 4_1600 (2) 09:50 - 12:20 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

23 22500598 Lý Quang Thuận EII 4 1600 EII 4_1600 (2) 09:50 - 12:20 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

24 22500448 Nguyễn Hoàng Minh Thư EII 4 1600 EII 4_1600 (2) 09:50 - 12:20 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

25 22500523 Phạm Ngọc Trầm EII 4 1600 EII 4_1600 (2) 09:50 - 12:20 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026
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26 22500446 Trịnh Bảo Trân EII 4 1600 EII 4_1600 (2) 09:50 - 12:20 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

27 22000134 Lê Trần Nhã Uyên EII 4 1600 EII 4_1600 (2) 09:50 - 12:20 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

28 22500531 Nguyễn Ngọc Phương Vy EII 4 1600 EII 4_1600 (2) 09:50 - 12:20 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

29 22500986 Phạm Anh Quân EII 4 1600 EII 4_1600 (2) 09:50 - 12:20 29 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

1 22500603 Lê Ngọc Bảo Ái EII 4 1700 EII 4_1700 09:50 - 12:20 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

2 22500640 Tạ Nguyên Quyền An EII 4 1700 EII 4_1700 09:50 - 12:20 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

3 22500739 Phan Phương Anh EII 4 1700 EII 4_1700 09:50 - 12:20 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

4 22500681 Huỳnh Văn Bảo EII 4 1700 EII 4_1700 09:50 - 12:20 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

5 22500787 Nguyễn Gia Bảo EII 4 1700 EII 4_1700 09:50 - 12:20 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

6 22500272 Cao Lâm Ngọc Châu EII 4 1700 EII 4_1700 09:50 - 12:20 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

7 22500753 Trần Tín Hào EII 4 1700 EII 4_1700 09:50 - 12:20 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

8 22500713 Trần Nguyễn Minh Huyền EII 4 1700 EII 4_1700 09:50 - 12:20 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

9 22500780 Bạch Ngọc Gia Khang EII 4 1700 EII 4_1700 09:50 - 12:20 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

10 22500718 Nguyễn Bá Phúc Khánh EII 4 1700 EII 4_1700 09:50 - 12:20 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

11 22500785 Phạm Đăng Khoa EII 4 1700 EII 4_1700 09:50 - 12:20 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

12 22500661 Huỳnh Tấn Lộc EII 4 1700 EII 4_1700 09:50 - 12:20 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

13 22500704 Nguyễn Đức Bình Minh EII 4 1700 EII 4_1700 09:50 - 12:20 28 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

14 22500904 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân EII 4 1700 EII 4_1700 (2) 09:50 - 12:20 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

15 22500647 Nguyễn Lê Minh Nguyệt EII 4 1700 EII 4_1700 (2) 09:50 - 12:20 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

16 22500778 Trần Ngọc Khôi Nguyên EII 4 1700 EII 4_1700 (2) 09:50 - 12:20 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

17 22500665 Nguyễn Minh Dương Nhựt EII 4 1700 EII 4_1700 (2) 09:50 - 12:20 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

18 22500542 Nguyễn Hoàng Phúc EII 4 1700 EII 4_1700 (2) 09:50 - 12:20 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

19 22500655 La Nghĩa Quí EII 4 1700 EII 4_1700 (2) 09:50 - 12:20 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

20 22500809 Huỳnh Vĩnh Tường EII 4 1700 EII 4_1700 (2) 09:50 - 12:20 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

21 22500633 Đặng Phúc Thịnh EII 4 1700 EII 4_1700 (2) 09:50 - 12:20 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

22 22500754 Nguyễn Minh Trí EII 4 1700 EII 4_1700 (2) 09:50 - 12:20 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

23 22500205 Bùi Phương Uyên EII 4 1700 EII 4_1700 (2) 09:50 - 12:20 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

24 22500695 Nguyễn Trương Quốc Vương EII 4 1700 EII 4_1700 (2) 09:50 - 12:20 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

25 22500604 Nguyễn Khánh Vy EII 4 1700 EII 4_1700 (2) 09:50 - 12:20 28 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

1 22500937 Hà Quốc An EII 4 1800 EII 4_1800 09:50 - 12:20 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

2 22500905 Nguyễn Ngọc Bảo Châu EII 4 1800 EII 4_1800 09:50 - 12:20 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

3 22500913 Nguyễn Gia Hân EII 4 1800 EII 4_1800 09:50 - 12:20 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

4 22500978 Cao Quốc Hùng EII 4 1800 EII 4_1800 09:50 - 12:20 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

5 22501007 Quách Quang Huy EII 4 1800 EII 4_1800 09:50 - 12:20 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

6 22501016 Trần Bá Nguyễn Huy EII 4 1800 EII 4_1800 09:50 - 12:20 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026
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7 22502976 Nguyễn Thị Minh Huyền EII 4 1800 EII 4_1800 09:50 - 12:20 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

8 22500847 Lê Trần Minh Khôi EII 4 1800 EII 4_1800 09:50 - 12:20 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

9 22500886 Vũ Đình Khôi EII 4 1800 EII 4_1800 09:50 - 12:20 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

10 22500979 Nguyễn Khánh Linh EII 4 1800 EII 4_1800 09:50 - 12:20 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

11 22501009 Trần Ngọc Thảo Linh EII 4 1800 EII 4_1800 09:50 - 12:20 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

12 22500917 Phạm Minh Lộc EII 4 1800 EII 4_1800 09:50 - 12:20 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

13 22500918 Trần Nhã Ly EII 4 1800 EII 4_1800 09:50 - 12:20 31 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

14 22402940 Bùi Anh Minh EII 4 1800 EII 4_1800 (2) 09:50 - 12:20 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

15 22500039 Lê Ngọc Giáng My EII 4 1800 EII 4_1800 (2) 09:50 - 12:20 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

16 22500977 Tạ Bảo Nghi EII 4 1800 EII 4_1800 (2) 09:50 - 12:20 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

17 22500968 Cao Mỹ Nhân EII 4 1800 EII 4_1800 (2) 09:50 - 12:20 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

18 22501032 Lê Tiến Phát EII 4 1800 EII 4_1800 (2) 09:50 - 12:20 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

19 22500871 Chu Phạm Anh Quân EII 4 1800 EII 4_1800 (2) 09:50 - 12:20 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

20 22500960 Nguyễn Kim Cát Tường EII 4 1800 EII 4_1800 (2) 09:50 - 12:20 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

21 22501004 La Nguyễn Minh Thảo EII 4 1800 EII 4_1800 (2) 09:50 - 12:20 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

22 22500972 Trần Anh Thư EII 4 1800 EII 4_1800 (2) 09:50 - 12:20 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

23 22500901 Ngô Huyền Trân EII 4 1800 EII 4_1800 (2) 09:50 - 12:20 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

24 22501024 Nguyễn Phương Vy EII 4 1800 EII 4_1800 (2) 09:50 - 12:20 31 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

1 22501270 Hoàng Văn Cát An EII 4 1900 EII 4_1900 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

2 22005287 Huỳnh Phan Nhã Anh EII 4 1900 EII 4_1900 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

3 22501134 Phan Ngọc Quỳnh Anh EII 4 1900 EII 4_1900 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

4 22101268 Nguyễn Công Bằng EII 4 1900 EII 4_1900 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

5 22501129 Phan Trần Gia Bảo EII 4 1900 EII 4_1900 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

6 22501192 Trần Gia Bảo EII 4 1900 EII 4_1900 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

7 22112367 Đỗ Hoài Bảo EII 4 1900 EII 4_1900 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

8 22501296 Nguyễn Thị Minh Châu EII 4 1900 EII 4_1900 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

9 22116852 Nguyễn Minh Đạt EII 4 1900 EII 4_1900 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

10 22500018 Trần Phúc Ngọc Châu Hân EII 4 1900 EII 4_1900 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

11 22501248 Lê Hoàng Tuấn Khải EII 4 1900 EII 4_1900 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

12 22200467 Nguyễn Quốc Khánh EII 4 1900 EII 4_1900 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

13 22501144 Nguyễn Trần Ngọc Khuyên EII 4 1900 EII 4_1900 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

14 22205882 Trần Diệu Linh EII 4 1900 EII 4_1900 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

15 22501168 Nguyễn Phúc Phương Nghi EII 4 1900 EII 4_1900 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

16 22501347 Châu Thảo Nguyên EII 4 1900 EII 4_1900 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

17 22501199 Trương Hoàn Trúc Nguyên EII 4 1900 EII 4_1900 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026
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18 22501169 Nguyễn Tấn Phát EII 4 1900 EII 4_1900 (2) 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

19 22501077 Kim Thiệu Phong EII 4 1900 EII 4_1900 (2) 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

20 22501166 Phùng Ngọc Nam Phương EII 4 1900 EII 4_1900 (2) 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

21 22501043 Nguyễn Viết Minh Quân EII 4 1900 EII 4_1900 (2) 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

22 22501208 Quản Ngọc Quyên EII 4 1900 EII 4_1900 (2) 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

23 22501035 Bùi Thị Cẩm Tiên EII 4 1900 EII 4_1900 (2) 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

24 22501112 Dương Thị Thủy Tiên EII 4 1900 EII 4_1900 (2) 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

25 22111021 Trần Thanh Tùng EII 4 1900 EII 4_1900 (2) 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

26 22501047 Lê Ngọc Kim Tuyền EII 4 1900 EII 4_1900 (2) 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

27 22501070 Trần Tuấn Thanh EII 4 1900 EII 4_1900 (2) 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

28 22501074 Bùi Tấn Thành EII 4 1900 EII 4_1900 (2) 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

29 22205610 Hồ Xuân Thịnh EII 4 1900 EII 4_1900 (2) 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

30 22501229 Nguyễn Ngọc Minh Thư EII 4 1900 EII 4_1900 (2) 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

31 22501156 Đinh Nguyễn Đoan Trang EII 4 1900 EII 4_1900 (2) 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

32 22501038 Trần Thanh Trúc EII 4 1900 EII 4_1900 (2) 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

33 22501067 Phạm Trần Phương Yến EII 4 1900 EII 4_1900 (2) 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

1 22501448 Nguyễn Huy An EII 4 2000 EII 4_2000 09:50 - 12:20 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

2 22501711 Nguyễn Thành An EII 4 2000 EII 4_2000 09:50 - 12:20 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

3 22502350 Dương Nguyễn Hoàng Anh EII 4 2000 EII 4_2000 09:50 - 12:20 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

4 22502130 Trần Gia Bảo EII 4 2000 EII 4_2000 09:50 - 12:20 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

5 22501841 Nguyễn Ngọc Châu EII 4 2000 EII 4_2000 09:50 - 12:20 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

6 2196173 Phạm Thành Đô EII 4 2000 EII 4_2000 09:50 - 12:20 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

7 22401387 Đặng Thị Hạnh EII 4 2000 EII 4_2000 09:50 - 12:20 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

8 22502009 Lê Bảo Hòa EII 4 2000 EII 4_2000 09:50 - 12:20 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

9 22502149 Lê Trương Đức Hoàng EII 4 2000 EII 4_2000 09:50 - 12:20 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

10 22501368 Trương Quang Huy EII 4 2000 EII 4_2000 09:50 - 12:20 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

11 22502302 Châu Gia Khánh Hưng EII 4 2000 EII 4_2000 09:50 - 12:20 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

12 22502152 Nguyễn Khánh Hưng EII 4 2000 EII 4_2000 09:50 - 12:20 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

13 22501862 Nguyễn Lê Ngọc Thiên Kim EII 4 2000 EII 4_2000 09:50 - 12:20 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

14 22502106 Ngô Quỳnh Lam EII 4 2000 EII 4_2000 09:50 - 12:20 30 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

15 22501472 Huỳnh Đoàn Phương Ngọc EII 4 2000 EII 4_2000 (2) 09:50 - 12:20 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

16 22501511 Lý Ngọc Nhi EII 4 2000 EII 4_2000 (2) 09:50 - 12:20 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

17 22501910 Phạm Huỳnh Yến Nhi EII 4 2000 EII 4_2000 (2) 09:50 - 12:20 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

18 22501585 Nguyễn Thị Tâm Như EII 4 2000 EII 4_2000 (2) 09:50 - 12:20 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

19 22502290 Lâm Ngọc Phú EII 4 2000 EII 4_2000 (2) 09:50 - 12:20 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026
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20 22502237 Nguyễn Huy Thắng EII 4 2000 EII 4_2000 (2) 09:50 - 12:20 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

21 22501725 Hoàng Hồng Thanh EII 4 2000 EII 4_2000 (2) 09:50 - 12:20 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

22 22501393 Nguyễn Phương Thảo EII 4 2000 EII 4_2000 (2) 09:50 - 12:20 30 Thành Thái 12/06/2026 12/06/2026

23 22501392 Trần Mai Bảo Thi EII 4 2000 EII 4_2000 (2) 09:50 - 12:20 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

24 22501707 Võ Minh Thông EII 4 2000 EII 4_2000 (2) 09:50 - 12:20 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

25 22501356 Nguyễn Lê Anh Thy EII 4 2000 EII 4_2000 (2) 09:50 - 12:20 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

26 22502083 Nguyễn Lê Anh Trúc EII 4 2000 EII 4_2000 (2) 09:50 - 12:20 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

27 22501633 Ngô Phan Khánh Trung EII 4 2000 EII 4_2000 (2) 09:50 - 12:20 30 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

1 22502778 Nguyễn Khánh An EII 4 2100 EII 4_2100 09:50 - 12:20 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

2 22502378 Phạm Huỳnh Trâm Anh EII 4 2100 EII 4_2100 09:50 - 12:20 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

3 22502500 Đoàn Gia Nghi Anh EII 4 2100 EII 4_2100 09:50 - 12:20 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

4 22500196 Nguyễn Chí Bảo EII 4 2100 EII 4_2100 09:50 - 12:20 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

5 22500093 Lục Kim Chi EII 4 2100 EII 4_2100 09:50 - 12:20 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

6 22502405 Vũ Nguyễn Duy EII 4 2100 EII 4_2100 09:50 - 12:20 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

7 22502507 Nguyễn Chí Đan EII 4 2100 EII 4_2100 09:50 - 12:20 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

8 22502727 Trần Văn Hùng EII 4 2100 EII 4_2100 09:50 - 12:20 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

9 22502648 Huỳnh Hoàng Gia Huy EII 4 2100 EII 4_2100 09:50 - 12:20 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

10 22502838 Trần Nguyễn Nhật Huy EII 4 2100 EII 4_2100 09:50 - 12:20 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

11 22502986 Lê Nguyễn Khánh Huyền EII 4 2100 EII 4_2100 09:50 - 12:20 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

12 22502401 Phạm Nguyên Khánh EII 4 2100 EII 4_2100 09:50 - 12:20 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

13 22502924 Võ Anh Khoa EII 4 2100 EII 4_2100 09:50 - 12:20 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

14 22503033 Nguyễn Ngọc Thùy Lâm EII 4 2100 EII 4_2100 09:50 - 12:20 26 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

15 22502994 Hà Thị Ngọc Linh EII 4 2100 EII 4_2100 (2) 09:50 - 12:20 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

16 22503011 Huỳnh Thành Phú Lộc EII 4 2100 EII 4_2100 (2) 09:50 - 12:20 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

17 22502421 Phạm Phương Nghi EII 4 2100 EII 4_2100 (2) 09:50 - 12:20 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

18 22502963 Cao Minh Ngọc EII 4 2100 EII 4_2100 (2) 09:50 - 12:20 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

19 22503030 Nguyễn Ngô Uyên Nhã EII 4 2100 EII 4_2100 (2) 09:50 - 12:20 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

20 22502984 Huỳnh Ngọc Bảo Như EII 4 2100 EII 4_2100 (2) 09:50 - 12:20 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

21 22502482 Trần Thị Khánh Quỳnh EII 4 2100 EII 4_2100 (2) 09:50 - 12:20 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

22 22502597 Nguyễn Hoàng Du Sa EII 4 2100 EII 4_2100 (2) 09:50 - 12:20 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

23 22502750 Nguyễn Thị Phương Thanh EII 4 2100 EII 4_2100 (2) 09:50 - 12:20 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

24 22502430 Lê Nguyên Thanh Thảo EII 4 2100 EII 4_2100 (2) 09:50 - 12:20 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

25 22503016 Tô Phúc Thịnh EII 4 2100 EII 4_2100 (2) 09:50 - 12:20 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

26 22502855 Nguyễn Lâm Bích Thùy EII 4 2100 EII 4_2100 (2) 09:50 - 12:20 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

27 22500200 Lưu Kim Trang EII 4 2100 EII 4_2100 (2) 09:50 - 12:20 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026
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28 22503633 Trần Võ Tường Vy EII 4 2100 EII 4_2100 (2) 09:50 - 12:20 26 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

1 22503221 Nguyễn Lê Quỳnh Anh EII 4 2200 EII 4_2200 07:00 - 09:30 13 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

2 22503260 Phạm Quang Anh EII 4 2200 EII 4_2200 07:00 - 09:30 13 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

3 22503427 Yi Zi Cong EII 4 2200 EII 4_2200 07:00 - 09:30 13 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

4 22503444 Huỳnh Anh Cường EII 4 2200 EII 4_2200 07:00 - 09:30 13 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

5 22503317 Trần Ngọc Trúc Đan EII 4 2200 EII 4_2200 07:00 - 09:30 13 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

6 22503283 Đặng Ngọc Gia Hân EII 4 2200 EII 4_2200 07:00 - 09:30 13 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

7 22500058 Nguyễn Vũ Ngọc Hoàng EII 4 2200 EII 4_2200 07:00 - 09:30 13 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

8 22503270 Mạch Tuấn Kiệt EII 4 2200 EII 4_2200 07:00 - 09:30 13 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

9 22503312 Nguyễn Gia Khiêm EII 4 2200 EII 4_2200 07:00 - 09:30 13 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

10 22503436 Nguyễn Trần Anh Khoa EII 4 2200 EII 4_2200 07:00 - 09:30 13 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

11 22503413 Nguyễn Đăng Khôi EII 4 2200 EII 4_2200 07:00 - 09:30 13 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

12 22503327 Nguyễn Khánh Linh EII 4 2200 EII 4_2200 07:00 - 09:30 13 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

13 22503404 Dương Hoàng Minh EII 4 2200 EII 4_2200 07:00 - 09:30 13 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

14 22503214 Nguyễn Tuấn Minh EII 4 2200 EII 4_2200 07:00 - 09:30 13 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

15 22503264 Tăng Sở My EII 4 2200 EII 4_2200 (2) 07:00 - 09:30 13 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

16 22503252 Nguyễn Thuý Nga EII 4 2200 EII 4_2200 (2) 07:00 - 09:30 13 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

17 22503280 Lê Nguyễn Thu Ngân EII 4 2200 EII 4_2200 (2) 07:00 - 09:30 13 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

18 22503224 Hà Bảo Ngọc EII 4 2200 EII 4_2200 (2) 07:00 - 09:30 13 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

19 22503394 Hồ Hải Nguyên EII 4 2200 EII 4_2200 (2) 07:00 - 09:30 13 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

20 22503410 Thịnh Thị Lan Phương EII 4 2200 EII 4_2200 (2) 07:00 - 09:30 13 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

21 22503439 Trịnh Thị Khánh Phương EII 4 2200 EII 4_2200 (2) 07:00 - 09:30 13 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

22 22503231 Võ Tuấn Quang EII 4 2200 EII 4_2200 (2) 07:00 - 09:30 13 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

23 22503392 Nguyễn Thị Ngọc Trâm EII 4 2200 EII 4_2200 (2) 07:00 - 09:30 13 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

24 22503246 Nguyễn Lê Phương Uyên EII 4 2200 EII 4_2200 (2) 07:00 - 09:30 13 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

25 22503331 Hoàng Nguyễn Phương Vy EII 4 2200 EII 4_2200 (2) 07:00 - 09:30 13 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

26 22503380 Trần Thị Mỹ Vy EII 4 2200 EII 4_2200 (2) 07:00 - 09:30 13 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

27 22503290 Lâm Như Ý EII 4 2200 EII 4_2200 (2) 07:00 - 09:30 13 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

28 22503318 Nguyễn Ngọc Như Ý EII 4 2200 EII 4_2200 (2) 07:00 - 09:30 13 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

1 22503815 Nguyễn Thị Thúy An EII 4 2300 EII 4_2300 07:00 - 09:30 10 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

2 22503475 Chew Việt Ân EII 4 2300 EII 4_2300 07:00 - 09:30 10 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

3 22503845 Trương Gia Bảo EII 4 2300 EII 4_2300 07:00 - 09:30 10 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

4 22503822 Huỳnh Minh Dũng EII 4 2300 EII 4_2300 07:00 - 09:30 10 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

5 22501152 Mai Lê Dương EII 4 2300 EII 4_2300 07:00 - 09:30 10 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

6 22503674 Trần Thành Đạt EII 4 2300 EII 4_2300 07:00 - 09:30 10 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026
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7 22503838 Huỳnh Quốc Huy EII 4 2300 EII 4_2300 07:00 - 09:30 10 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

8 22503631 Trương Huỳnh Hải Huy EII 4 2300 EII 4_2300 07:00 - 09:30 10 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

9 22503570 Nguyễn Tuấn Hưng EII 4 2300 EII 4_2300 07:00 - 09:30 10 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

10 22503607 Lê Công Khang EII 4 2300 EII 4_2300 07:00 - 09:30 10 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

11 22503812 Trần Nguyễn Kim Long EII 4 2300 EII 4_2300 07:00 - 09:30 10 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

12 22011668 Trần Phạm Trúc Ly EII 4 2300 EII 4_2300 (2) 07:00 - 09:30 10 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

13 22503665 Triệu Gia Minh EII 4 2300 EII 4_2300 (2) 07:00 - 09:30 10 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

14 22503483 Lâm Yến Ngọc EII 4 2300 EII 4_2300 (2) 07:00 - 09:30 10 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

15 22503661 Ngô Khánh Ngọc EII 4 2300 EII 4_2300 (2) 07:00 - 09:30 10 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

16 22503454 Võ Kim Ngọc EII 4 2300 EII 4_2300 (2) 07:00 - 09:30 10 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

17 22204599 Đỗ Thị Mỹ Tâm EII 4 2300 EII 4_2300 (2) 07:00 - 09:30 10 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

18 22503806 Lưu Nguyễn Quốc Tân EII 4 2300 EII 4_2300 (2) 07:00 - 09:30 10 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

19 22503846 Lý Cẩm Tú EII 4 2300 EII 4_2300 (2) 07:00 - 09:30 10 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

20 22503809 Phạm Anh Tú EII 4 2300 EII 4_2300 (2) 07:00 - 09:30 10 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

21 22503445 Trần Thị Phương Tuyền EII 4 2300 EII 4_2300 (2) 07:00 - 09:30 10 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

22 22503516 Lê Nguyễn Tường Vy EII 4 2300 EII 4_2300 (2) 07:00 - 09:30 10 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

1 22503262 Trần Vũ Thiên Ân EII 4 2400 EII 4_2400 09:50 - 12:20 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

2 22503338 Nguyễn Hoàng Bảo EII 4 2400 EII 4_2400 09:50 - 12:20 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

3 22503057 Huỳnh Khải Doanh EII 4 2400 EII 4_2400 09:50 - 12:20 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

4 22503128 Đỗ Tiến Dũng EII 4 2400 EII 4_2400 09:50 - 12:20 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

5 22503255 Trương Nguyễn Thuỳ Duyên EII 4 2400 EII 4_2400 09:50 - 12:20 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

6 22503311 Chu Nhật Hào EII 4 2400 EII 4_2400 09:50 - 12:20 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

7 22503068 Dương Nguyễn Bảo Hân EII 4 2400 EII 4_2400 09:50 - 12:20 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

8 22503178 Dương Vũ Ngọc Hân EII 4 2400 EII 4_2400 09:50 - 12:20 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

9 22503216 Lưu Gia Hân EII 4 2400 EII 4_2400 09:50 - 12:20 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

10 22503333 Vũ Thị Bảo Linh EII 4 2400 EII 4_2400 09:50 - 12:20 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

11 22503079 Bùi Anh Minh EII 4 2400 EII 4_2400 09:50 - 12:20 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

12 22503089 Võ Đông Phương Nam EII 4 2400 EII 4_2400 09:50 - 12:20 33 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

13 22503228 Nguyễn Kim Ngân EII 4 2400 EII 4_2400 (2) 09:50 - 12:20 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

14 22503187 Nguyễn Lê Bảo Ngọc EII 4 2400 EII 4_2400 (2) 09:50 - 12:20 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

15 22503094 Hồ Ngọc Bảo Nhi EII 4 2400 EII 4_2400 (2) 09:50 - 12:20 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

16 22503242 Nguyễn Nữ Vĩ Nhi EII 4 2400 EII 4_2400 (2) 09:50 - 12:20 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

17 22503063 Nguyễn Huỳnh Kim Oanh EII 4 2400 EII 4_2400 (2) 09:50 - 12:20 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

18 22503326 Võ Nguyễn Trúc Phương EII 4 2400 EII 4_2400 (2) 09:50 - 12:20 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

19 22503139 Vũ Thành Sơn EII 4 2400 EII 4_2400 (2) 09:50 - 12:20 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

Page 20



20 22503157 Đặng Tuấn Tú EII 4 2400 EII 4_2400 (2) 09:50 - 12:20 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

21 22503259 Nguyễn Thị Thanh Thảo EII 4 2400 EII 4_2400 (2) 09:50 - 12:20 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

22 22503115 Nguyễn Quỳnh Trâm EII 4 2400 EII 4_2400 (2) 09:50 - 12:20 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

23 22503162 Võ Minh Trung EII 4 2400 EII 4_2400 (2) 09:50 - 12:20 33 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

1 22503494 Lê Tuấn Anh EII 4 2500 EII 4_2500 09:50 - 12:20 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

2 22503592 Trịnh Hoàng Anh EII 4 2500 EII 4_2500 09:50 - 12:20 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

3 22500821 Hà Quang Bảo EII 4 2500 EII 4_2500 09:50 - 12:20 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

4 22503443 Nguyễn Thành Đạt EII 4 2500 EII 4_2500 09:50 - 12:20 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

5 22503501 Nguyễn Đăng Đức Hiền EII 4 2500 EII 4_2500 09:50 - 12:20 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

6 22503821 Nguyễn Thị Lan Hương EII 4 2500 EII 4_2500 09:50 - 12:20 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

7 22503823 Trương Vĩ Minh Khoa EII 4 2500 EII 4_2500 09:50 - 12:20 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

8 22503406 Vũ Anh Khoa EII 4 2500 EII 4_2500 09:50 - 12:20 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

9 22503811 Vũ Đức Anh Khôi EII 4 2500 EII 4_2500 09:50 - 12:20 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

10 22503714 Phạm Nguyễn Thành Nam EII 4 2500 EII 4_2500 09:50 - 12:20 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

11 22503438 Trần Huỳnh Đông Nhi EII 4 2500 EII 4_2500 09:50 - 12:20 32 Thành Thái 11/06/2026 12/06/2026

12 22503717 Hoàng Thành Phát EII 4 2500 EII 4_2500 (2) 09:50 - 12:20 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

13 22503381 Hà Thuận Phong EII 4 2500 EII 4_2500 (2) 09:50 - 12:20 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

14 22503476 Trần Phùng Trung Sang EII 4 2500 EII 4_2500 (2) 09:50 - 12:20 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

15 22503649 Hồ Thanh Sơn EII 4 2500 EII 4_2500 (2) 09:50 - 12:20 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

16 22503359 Nguyễn Hoàng Tài EII 4 2500 EII 4_2500 (2) 09:50 - 12:20 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

17 22503564 Nguyễn Tấn Tài EII 4 2500 EII 4_2500 (2) 09:50 - 12:20 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

18 22503453 Nguyễn Thị Minh Thư EII 4 2500 EII 4_2500 (2) 09:50 - 12:20 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

19 22503477 Nguyễn Thị Minh Thư EII 4 2500 EII 4_2500 (2) 09:50 - 12:20 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

20 22500201 Đinh Thành Trung EII 4 2500 EII 4_2500 (2) 09:50 - 12:20 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

21 22503471 Đoàn Hùng Vương EII 4 2500 EII 4_2500 (2) 09:50 - 12:20 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

22 22503402 Phùng Khả Ý EII 4 2500 EII 4_2500 (2) 09:50 - 12:20 32 Thành Thái 12/06/2026 11/06/2026

Số SV trễ quá 15 phút:

Báo cáo (Ghi số lượng) Ngày 11/06/2026 (ghi rõ MSSV) Ngày 12/06/2026 (ghi rõ MSSV)
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Số SV quên giấy tờ tùy thân:

Số SV vắng thi:

=> Tổng số SV vắng thi:

* Lưu ý:

SV KHÔNG được phép dự thi khi đi trễ quá 15 phút so với giờ bắt đầu thi hoặc khi không mang giấy tờ tùy thân.

SV KHÔNG được sử dụng điện thoại và các thiết bị thu phát tín hiệu trong phòng thi.
* Note:
Students arriving more than 15 minutes late or without valid identification are NOT allowed to take the oral exam.
Students are NOT allowed to use mobile phones or any communication devices in the examination room.
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